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      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          TH NH  H  TN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

               TỈNH TN  

         

Bản án số: 41/2019/DS-ST 

Ngày: 23-8-2019 
V/v Tr n     p   p   n  tín dụn . 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  TN, TỈNH TN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặn  T ị N ọ  Dun .   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà N uyễn T ị Liễu; 

2. Ông Trần T n P át.                         

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Nin , T      Tòa án nhân dân t  n  p ố 

TN, tỉn  TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN, tỉnh TN tham gia phiên 

toà: Ôn  N uyễn K án  Bìn , Kiểm sát viên. 

Trong ngày 23 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tò  án n ân dân t  n  p ố TN, tỉn  

TN xét xử sơ t ẩm  ôn     i vụ án t ụ l  số 165/2019/TLST-DS ngày 02 tháng 5 

năm 2019, về việ  “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” t eo Quyết  ịn      vụ án r  

xét xử số 60/2019/QĐST- DS ngày 06 tháng 8 năm 2019  iữ   á    ơn  sự: 

1. Nguyên đơn: VPBANK; 

Đị    ỉ trụ sở: Số 8X LH, p  ờn  LH, Quận ĐĐ, T  n  p ố HN. 

Đị    ỉ liên lạ : Tần  X, số 9X, Đ ờn  CT, P  ờn  X, Quận Y, T  n  p ố 

HCM. 

N  ời  ại diện t eo p áp luật: Ôn  N ô C í D – C ứ  vụ: C ủ tị   Hội   n  

quản trị (Vắn  mặt). 

N  ời  ại diện t eo ủy quyền: Ôn  Đỗ T  n  T – C ứ  vụ: P ó Tổn  Giám 

 ố  Côn  ty TNHH quản l  t i sản VPBank  iêm P ó Giám  ố  P áp   ế v  Kiểm 

soát tuân t ủ, VPB n   ội sở (T eo Văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQT n  y 

02-3-2018) (Vắn  mặt) 
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N  ời  ại diện t eo ủy quyền  ủ  ôn  T: Ông Mai Hoàng N, sin  năm 1990; 

C ứ  vụ: C uyên viên tố tụn  – VPB n  AMC; Đị    ỉ: Tần  X, số 9X, Đ ờn  CT, 

P  ờn  X, Quận Y, T  n  p ố HCM (T eo Văn bản ủy quyền số 15302/2019/UQ-

PGDK ngày 08-5-2019) (Có mặt) 

2. Bị đơn: B  T ái T ị T iên T, sin  năm 1984; Đị    ỉ    trú: Số X, Hẻm 5Y,  

Đ ờn  CMTT, tổ X, K u p ố X, P  ờn  Y, t  n  p ố TN, tỉn  TN (Có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ôn  N uyễn Vĩn  P, sin  năm 1983; 

Đị    ỉ    trú: Số X, Hẻm 5Y,  Đ ờn  CMTT, tổ X, K u p ố X, P  ờn  Y, thành 

p ố TN, tỉn  TN (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại đơn khởi kiện ngày 09-4-2019, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Mai Hoàng N trình bày:  

VPB n   ã   p tín dụng cho bà Thái Thị Thiên T theo H p   ng tín dụng giải 

ngân ngày 28-02-2017. Căn  ứ theo Gi y  ăn      iêm   p   n    o v y tiêu dùn  

 á n ân, v y  in  do n   á n ân, mở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán p át   n  v  

sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n   iện tử n  y 25-02-2017, với số tiền v y 

l  70.000.000   n , t ời  ạn v y l  60 t án , mụ   í   v y tiêu dùn ; t ỏ  t uận 

mứ  lãi su t tron   ạn tại t ời  iểm   o v y l  20%/ năm, lãi su t quá  ạn l  150% 

lãi su t tron   ạn. T eo p  ơn  t ứ  d  n   iảm dần, trả dần lãi v   ố    n  t án , 

lãi su t t  y  ổi t eo từn  t ời  ỳ từ n  y 01/01/, 01/4, 01/6 v  01/10   n  năm. 

Ông N uyễn Vĩn  P l     n    p p áp  ủ  bà T,  ó biết việ  v y tiền n y v  

mụ   í   v y l  tiêu dùn    o  i   ìn . 

Quá trìn  t ự   iện   p   n , ông P, bà T   ỉ trả tiền  ố  v  lãi  ún   ạn      

02  ỳ v o t án  03 v  t án  4 năm 2017;  ến t án  5-2017 thì do ông P, bà T n  n  

 ón  nên tr ớ   ây   i   ởi  iện VPB n   ăn  ứ t eo Bộ  iều   oản v   iều  iện 

về v y tiêu dùn   á n ân, mở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán, t ẻ   i n  v  dị   vụ 

n ân   n   iện tử xá   ịn  t ời  iểm   uyển n   ủ  ông P, bà T s n  n  quá  ạn  ể 

từ n  y 06-6-2017. Tuy n iên, do s u  ó bà T, ông P  ã tiếp tụ  trả lãi v   ố , tổn  

 ộn  số tiền t t  ả  á   ỳ ông P, bà T  ã trả      l  20.652.740   n , tron   ó tiền 

n   ố  8.196.449   n  v  tiền lãi 12.456.291   n  nên VPB n  tín  lại lãi t eo 

  ớn   ó l i   o ông P, bà T,  ụ t ể VBB n  xá   ịn  t ời  iểm   uyển n   ủ  ông 

P, bà T s n  n  quá  ạn tính  ể từ n  y 31-3-2018.  

N   vậy, tín   ến n  y 23-8-2019, tổn  d  n   ủ  bà T, ông P tại VPB n  l  

90.796.922   n , tron   ó n   ố  l  61.803.551   n , n  lãi tín   ến n  y 23-8-

2019 là 28.993.371   n . 
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Nay VPb n  yêu  ầu bà T và ông P có n  ĩ  vụ liên  ới trả   o VPB n  tổn  

số tiền  ố  v  lãi tạm tín   ến n  y 23-8-2019 là 90.796.000   n  (tron   ó n   ố  

là 61.803.000   n ; tiền lãi l  28.993.000   n ) v  yêu  ầu bà T, ông P  ó n  ĩ  vụ 

liên  ới t  n  toán   o VPB n  tiền lãi p át sin  t eo quy  ịn  tại   p   n   ã    

 ết  ể từ n  y 24-8-2019   o  ến   i t  n  toán xon  to n bộ   oản n . 

Tại Bản tự khai ngày 14-6-2019, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị đơn 

bà Thái Thị Thiên T trình bày:  

Bà T  ó v y  ủ  VPB n  số tiền 70.000.000   n  t eo Gi y  ăn      iêm   p 

  n    o v y tiêu dùn   á n ân, v y  in  do n   á n ân, mở v  sử dụn  t i   oản 

t  n  toán p át   n  v  sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n   iện tử n  y 25-

02-2017,  t ời  ạn v y l  60 t án ; về mứ  lãi su t tron   ạn v  lãi su t quá  ạn bà T 

  m  ết trả t eo Bộ  iều   oản v   iều  iện về v y tiêu dùn   á n ân, mở v  sử 

dụn  t i   oản t  n  toán, t ẻ   i n  v  dị   vụ n ân   n   iện tử  ủ  VPBank. 

Ông P  ó biết việ  v y số tiền n y vì mụ   í   v y tiêu dùn   ể mu  xe. Cá  bên 

t ỏ  t uận   m  ết trả  ố , lãi   n  t án . Quá trìn  t ự   iện   p   n  v     n  

b  trả      05  ến 06  ỳ lãi v   ố , mỗi  ỳ số tiền  ố  v  lãi l    oản   ơn 

1.900.000   n  (  ôn  n ớ   ín  xá ). Bà T xá   ịn   ã  ón         oản  

12.000.000   n . S u  ó, do   ó   ăn nên   oản  từ t án  7  ến t án  8-2017 thì 

bà T n  n   ón    o  ến n y. 

Nay bà T xá   ịn  v     n  bà T, ông P  òn n  VPB n  tổn  số tiền  ố  v  lãi 

tạm tín   ến n  y 23-8-2019 là 90.796.000   n , tron   ó n   ố  l  61.803.000 

  n  và tiền lãi l  28.993.000   n  n  n  bà T xin   ỉ trả dần số n   ố  mỗi t án  

1.000.000   n , xin   ôn  trả n  lãi v   ũn    ôn  tiếp tụ  trả tiền lãi p át sin  t eo 

quy  ịn  tại   p   n   ã     ết   o  ến   i t  n  toán xon  to n bộ   oản n . 

Tại Bản tự khai ngày 14-6-2019, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Vĩnh P trình bày: 

Ông P t ốn  n  t với lời trìn  b y  ủ  bà T về việ  v y số tiền 70.000.000   n  

 ủ  VBBank. Ông P  ó biết việ  bà T v y số tiền 70.000.000   n  n y vì mụ   í   

v y  ể mu  xe. T ời  ạn v y l  60 t án , về mứ  lãi su t tron   ạn v  lãi su t quá 

 ạn bà T   m  ết trả t eo Bộ  iều   oản v   iều  iện về v y tiêu dùn   á n ân, mở 

v  sử dụn  t i   oản t  n  toán, t ẻ   i n  v  dị   vụ n ân   n   iện tử  ủ  

VBBank, ông P   ôn  biết rõ  ụ t ể mứ  lãi su t l  b o n iêu. Quá trìn  t ự   iện 

  p   n  v     n  ôn  trả      05  ến 06  ỳ lãi v   ố , mỗi  ỳ số tiền  ố  v  lãi l  

  oản   ơn 1.900.000   n  (  ôn  n ớ   ín  xá ,      số tiền lãi v   ố  tổn   ộn  

  oản  12.000.000   n . S u  ó, do   ó   ăn nên   oản  từ t án  7  ến t án  8-

2017 thì bà T n  n   ón    o  ến n y. 
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Nay ông P t ốn  n  t t eo    iến  ủ  bà T, xá   ịn  v     n  ông P, bà T còn 

n  VPB n  tổn  số tiền  ố  v  lãi tạm tín   ến n  y 23-8-2019 là 90.796.000   n , 

tron   ó n   ố  l  61.803.000   n  và tiền lãi l  28.993.000   n  n  n  ông P xin 

  ỉ trả dần số n   ố  mỗi t án  1.000.000   n , xin   ôn  trả n  lãi v   ũn    ôn  

tiếp tụ  trả tiền lãi p át sin  t eo quy  ịn  tại   p   n   ã     ết   o  ến   i t  n  

toán xon  to n bộ   oản n . 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN phát biểu quan 

điểm về vụ án:  

- Về tố tụn : Quá trìn  t ụ l ,  iải quyết vụ án  ến   i xét xử, T ẩm p án, Hội 

  n  xét xử, T      p iên tò   ã t ự   iện  ún  v   ầy  ủ trìn  tự t ủ tụ  t eo quy 

 ịn   ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự. Đ ơn  sự  ã t ự   iện  ún  quyền v  n  ĩ  vụ, 

   p   n  tốt nội quy p iên tò .  

- Về nội dun : Căn  ứ Điều 91, 95 Luật Tổ   ứ  tín dụn  2010; Điều 147 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự; N  ị quyết số 326/2016/UBTNQH14 n  y 30-12-2016  ề n  ị 

Hội   n  xét xử: C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  VPBANK, buộ  bà T ái T ị 

Thiên T và ông N uyễn Vĩn  P  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả cho VPBANK số tiền  ố  v  

lãi tạm tín   ến n  y 23-8-2019 là 90.796.000   n , tron   ó n   ố  l  61.803.000 

  n  và tiền lãi l  28.993.000   n  và tiền lãi phát sinh từ ngày 24-8-2019   o  ến 

khi trả dứt n  vay theo lãi su t quy  ịnh tại h p   ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụn : VPBANK  ó yêu  ầu   ởi  iện về việ  “Tr n     p H p   n  

tín dụn ” với bà T ái T ị T iên T, sin  năm 1984; Đị    ỉ    trú: Số X, Hẻm 5Y,  

Đ ờn  CMTT, tổ X, K u p ố X, P  ờn  Y, t  n  p ố TN, tỉn  TN nên vụ án t uộ  

t ẩm quyền  iải quyết  ủ  Tò  án n ân dân t  n  p ố TN, tỉn  TN theo quy  ịn  tại 

Điều 26, Điều 35 v  Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015,. 

[2] Về nội dun :   

Theo H p   ng sử dụng Thẻ tín dụng (bao g m Gi y  ăn      iêm   p   n  

  o v y tiêu dùn   á n ân, v y  in  do n   á n ân, mở v  sử dụn  t i   oản t  n  

toán p át   n  v  sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n   iện tử n  y 25-02-

2017; Xá  n ận    p t uận   o v y  ủ  VPB n  và Bộ  iều   oản v   iều  iện về 

v y tiêu dùn   á n ân, mở v  sử dụn  t i   oản t  n  toán, t ẻ   i n  v  dị   vụ 

n ân   n   iện tử  ủ  VPBank – các tài liệu n y    c gọi chung là H p   ng tín 

dụng) t ể  iện: VPB n   ã   p tín dụng cho bà Thái Thị Thiên T với số tiền v y l  
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70.000.000   n , t ời  ạn v y l  60 t án , mụ   í   v y tiêu dùn ; t ỏ  t uận mứ  

lãi su t tron   ạn tại t ời  iểm   o v y l  20,2%/ năm, lãi su t quá  ạn l  150% lãi 

su t tron   ạn. Quá trìn   iải quyết vụ án, bà T t ừ  n ận  ó    H p   ng tín dụng 

với VBBank và ông P  ũn  t ừa nhận có biết việc bà T vay tiền của VBBank vì mục 

 í   mu  xe   o  i   ìn  nên việc ký kết h p   ng tín dụng giữa VBBank và bà T là 

có thật và các bên tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Ông P có biết việc bà T 

vay tiền của VBBank và mụ   í   v y tiền l  v y tiêu dùn   ể mua xe cho v  ch ng 

nên ông P phải  ó n  ĩ  vụ liên  ới cùng với bà T trả tiền cho VBBank. 

Quá trìn  t ự   iện   p   n , ông P, bà T   ỉ trả   o VBB n  số tiền l  

20.652.740   n , tron   ó tiền n   ố  là 8.196.449   n  v  tiền lãi l  12.456.291 

  n . Bà T, ông P xá  n ận còn n  VPB n  tổn  số tiền  ố  v  lãi tạm tín   ến 

ngày 23-8-2019 là 90.796.000   n , tron   ó n   ố  l  61.803.000   n  và tiền lãi 

là 28.993.000   n . Do bà T, ông P   ôn  tiếp tụ  t ự   iện t eo   p   n  tín dụn , 

vi p ạm n  ĩ  vụ trả n    o VBB n  l m ản    ởn   ến quyền l i, í     p p áp 

 ủ  VBB n  nên VBB n    ởi  iện yêu  ầu bà T, ông P p ải  ó n  ĩ  vụ liên  ới 

trả   o VBB n  số tiền n   ố  61.803.000   n  v  tiền lãi l   ó  ơ sở    p n ận. 

[3] Về lãi su t:  

Đây l    p   n  tín dụn           ết  iữ  VBBank với bà T nên áp dụn  mứ  

lãi su t do  á  bên t ỏ  t uận tron  H p   n  tín dụn   ể xem xét l   ó  ăn  ứ t eo 

quy  ịn  tại   oản 2 Điều 91  ủ  Luật  á  tổ   ứ  tín dụn . Cá  bên t ỏ  t uận việ  

trả n  t eo p  ơn  t ứ  d  n   iảm dần, trả dần lãi v   ố    n  t án , lãi su t t  y 

 ổi t eo từn  t ời  ỳ từ n  y 01/01/, 01/4, 01/6 v  01/10   n  năm, lãi su t tại t ời 

 iểm  iải n ân l  20,02%/năm, lãi su t quá  ạn l  150% lãi su t tron   ạn. Do bà T, 

ông P vi phạm n  ĩ  vụ thanh toán theo H p   ng tín dụn   ã    nên việ  VBBank 

  uyển   oản v y  ủ  bà T, ông P s n  n  quá  ạn từ n  y 31-3-2018 l  p ù   p 

theo Điều 7  ủ  Bộ  iều   oản v   iều  iện về v y tiêu dùn ,v y  in  do n  mở v  

sử dụn  t i   oản t  n  toán p át   n  v  sử dụn  t ẻ   i n  v  dị   vụ   á     n  

 iện tử. N   vậy, bà T, ông P  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả cho VBBank tiền lãi quá hạn 

tín   ến ngày 23-8-2019 là 28.993.000   n .   

Ngoài ra, bà T, ông P p ải  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả   o VPB n  tiền lãi p át 

sin  t eo quy  ịn  tại   p   n   ã     ết   o  ến   i trả  ết n  t eo Án lệ số 

08/2016 AL ngày 17-10-2016  ủ  Hội   n  T ẩm p án Tò  án n ân dân Tối   o. 

[4] Từ các phân tích trên, Hội   n  xét xử xét t  y  ó  ủ  ơ sở    p n ận to n 

bộ yêu  ầu   ởi  iện  ủ  VPBANK. 

[5] Đối với  ề n  ị  ủ  vị  ại diện viện  iểm sát t  n  p ố TN, tỉn  TN phù 

  p với n ận  ịn   ủa Tòa án nên    p n ận. 
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[6] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Bà T, ông P p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm 

4.540.000   n . VPBANK không phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Điều 91, Điều 95  ủ  Luật các tổ   ứ  tín dụn  năm 2010; Điều 147 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự; Điều 26  ủ  N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n  y 30-12-

2016  ủ  Ủy b n t  ờn  vụ Quố   ội qui  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, 

quản l  v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án; Án lệ số 08/2016 n  y 17/10/2016  ủ  

Hội   n  T ẩm p án Tò  án n ân dân Tối   o: 

Tuyên xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện về việ  “Tr n     p   p   n  tín dụn ”  ủ  

VPBANK  ối với bà T ái T ị T iên T và ông N uyễn Vĩn  P.  

Buộ  bà T ái T ị T iên T và ông N uyễn Vĩn  P  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả   o 

VPBANK số tiền 90.796.000   ng (C ín m ơi triệu bảy trăm   ín m ơi sáu n  ìn 

  ng), tron   ó n  gốc là 61.803.000   n  (Sáu m ơi mốt triệu tám trăm lẻ ba nghìn 

  ng), tiền lãi là 28.993.000   ng (H i m ơi tám triệu   ín trăm   ín m ơi b  n  ìn 

  ng).  

Kể từ n  y tiếp t eo  ủ  n  y xét xử sơ t ẩm   á     n  v y  òn p ải tiếp tụ  

  ịu   oản tiền lãi quá  ạn  ủ  số tiền n   ố       t  n  toán, t eo mứ  lãi su t m  

 á  bên t ỏ  t uận tron    p   n    o  ến   i t  n  toán xon    oản n   ố  n y. 

Tron  tr ờn    p tron    p   n  tín dụn ,  á  bên  ó t ỏ  t uận về việ   iều   ỉn  

lãi su t   o v y t eo từn  t ời  ỳ  ủ  N ân   n    o v y t ì lãi su t m    á     n  

v y p ải tiếp tụ  t  n  toán   o N ân   n    o v y t eo quyết  ịn   ủ  Tò  án  ũng 

sẽ       iếu   ỉn    o p ù   p với sự  iều   ỉn  lãi su t  ủ  N ân   n    o v y. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Bà T ái T ị T iên T và ông N uyễn Vĩn  P p ải   ịu 4.540.000   n  (Bốn 

triệu năm trăm bốn m ơi n  ìn   n ) án p í dân sự sơ t ẩm. 

VPBANK   ôn  p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. Ho n trả   o VPBANK số 

tiền tạm ứn  án p í  ã nộp l  2.204.000   n  (H i triệu   i trăm lẻ bốn n  ìn   n ) 

t eo biên l i t u số 0006881 n  y 02-5-2019  ủ  C i  ụ  t i   n  án dân sự t  n  

p ố TN, tỉn  TN.  

3. Cá    ơn  sự có quyền l m  ơn kháng cáo  ối với bản án  ủ  Tò  án   p sơ 

t ẩm trong t ời  ạn 15  ể từ ngày tuyên án. 

4. Tr ờn    p quyết  ịn       t i   n  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật T i   n  

án dân sự t ì n  ời      t i   n  án dân sự, n  ời p ải t i   n  án dân sự  ó quyền 
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t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu  ầu t i   n  án, tự n uyện t i   n  án  oặ  bị 

  ỡn    ế t i   n  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 v  9 Luật T i   n  án dân sự; 

t ời  iệu t i   n  án      t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i   n  án dân 

sự.  

Nôi nhaän:                                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

-TAND tỉn  TN;                                    THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA                                       
- VKSND Tp.TN;   

- CCTHATp.TN;  

-Cá    ơn  sự; 

-L u    sơ;  

-L u tập án.       (Đ  K ) 

 

 

 

                                                                              Đặng Thị Ngọc Dung 


